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Lời giới thiệu 

 

Trong bối cảnh ngành xây dựng tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn yêu cầu 

kỹ thuật, việc áp dụng đúng và đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thiết kế và thi công là điều kiện 

tiên quyết để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả cho các công trình xây dựng. Một trong những 

tiêu chuẩn quan trọng nhất trong lĩnh vực thiết kế kết cấu là TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động, 

quy định các yêu cầu, quy định về tải trọng và tổ hợp tải trọng trong tính toán kết cấu nhà và công trình. 

Tuy nhiên, với nhiều nội dung mới so với phiên bản trước đó (TCVN 2737:1995), việc hiểu và áp dụng 

tiêu chuẩn này một cách chính xác là rất cần thiết với các kỹ sư, các đơn vị tư vấn... 

Do vậy, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài "Nghiên cứu biên soạn hướng dẫn tính toán tải trọng và 

tác động theo TCVN 2737:2023", mã số RD 32-24 đã biên soạn tài liệu " Hướng dẫn xác định tải trọng 

cầu trục và cần trục treo". Tài liệu này là kết quả của quá trình tổng hợp, phân tích, đối chiếu giữa các 

quy định trong tiêu chuẩn với thực tiễn thiết kế xây dựng công trình tại Việt Nam. 

Tài liệu không chỉ trình bày chi tiết phương pháp xác định các loại tải trọng do cầu trục và cần trục 

treo, mà còn phân tích sâu về ảnh hưởng của các yếu tố như chế độ làm việc của cần trục, loại móc 

treo... Các yếu tố như tải trọng đứng, tải trọng ngang, lực hãm, tải trọng do va chạm với gối chặn... đều 

được đề cập đầy đủ, kèm theo các hệ số điều chỉnh, hệ số độ tin cậy, hệ số tổ hợp tùy theo từng tình 

huống cụ thể. 

Điểm nổi bật của hướng dẫn là phần ví dụ tính toán cụ thể cho từng trường hợp điển hình – từ cầu 

trục nhỏ dùng trong nhà xưởng nhẹ, đến cầu trục tải lớn sử dụng trong nhà công nghiệp nặng, hoặc 

các trường hợp sử dụng đồng thời nhiều cầu trục. Các ví dụ đều được trình bày với đầy đủ dữ liệu đầu 

vào, phương pháp tính toán, công thức áp dụng và kết quả chi tiết. Điều này không chỉ giúp kỹ sư hiểu 

cách áp dụng mà còn tạo cơ sở để kiểm chứng kết quả tính toán trong thực tế. 

Trong Hướng dẫn, số hiệu các đầu mục, bảng, hình vẽ, công thức được đánh số lần lượt, các số 

hiệu tương ứng của TCVN 2737:2023 được ghi trong ngoặc đơn.  

Tài liệu này có thể có các vấn đề chưa được đề cập hoặc ví dụ tính toán chưa bao quát hết các 

trường hợp thực tế xảy ra, người đọc có thể tự tìm hiểu hoặc tham khảo ở các tài liệu kỹ thuật khác. 

Hướng dẫn này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư, sinh viên và các cá nhân, tổ chức có 

liên quan, cũng như làm cơ sở để biên soạn tài liệu giảng dạy trong các cơ sở đào tạo chuyên ngành 

Kỹ thuật xây dựng. 

Mặc dù đã rất cố gắng trong việc rà soát và trình bày nội dung, nhưng chắc chắn không thể tránh 

khỏi những thiếu sót. Nhóm biên soạn mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ người đọc để hoàn thiện 

tài liệu hơn nữa. 

Trân trọng cảm ơn! 
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1. Phạm vi áp dụng  

Hướng dẫn này đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn tính toán, xác định tải trọng do cầu trục và cần trục 

treo trong nhà và công trình xây dựng.  

Hướng dẫn này được biên soạn theo TCVN 2737:2023 và các tài liệu khác có liên quan.  

2. Hướng dẫn xác định tải trọng cầu trục và cần trục treo 

2.1 (9.1) Tải trọng do cầu trục và cần trục treo cần được xác định phụ thuộc vào nhóm chế độ làm việc 

của chúng nêu trong Bảng B.1 (Phụ lục B) và các tiêu chuẩn có liên quan khác; loại dẫn động và 

phương pháp nâng vật cẩu. 

Bình luận: Cầu trục (Overhead Crane) là một loại cần trục có kết cấu dạng cầu, gồm: 

- Dầm chính (gọi là cầu) đặt trên ray chạy dọc theo nhà xưởng (gắn vào cột hoặc tường). 

- Trên dầm chính có xe con (trolley) gắn móc cẩu hoặc palang di chuyển ngang (theo dầm chính). 

Cầu trục có thể di chuyển dọc theo ray gắn trên dầm chạy, nên toàn bộ hệ thống có 3 chuyển động: 

- Dọc nhà xưởng (tịnh tiến cầu trục). 

- Ngang theo dầm chính (xe con). 

- Lên/xuống (móc cẩu nâng hạ vật). 

Cầu trục bao gồm các loại: 

-  Cầu trục một dầm: Gọn nhẹ, tải nhỏ (Hình 1, 2). 

-  Cầu trục hai dầm: Tải lớn, khoảng cách nhịp dài (Hình 3, 4). 

-  Cầu trục dầm hộp hoặc dầm chữ I: Tùy theo yêu cầu về độ cứng và chi phí. 

- Và cầu trục treo (treo trên ray dưới dầm nhà) (Hình 5, 6): Tải nhẹ, không chiếm không gian phía trên, 

do đó, chiều cao nâng lớn hơn, phù hợp với nhà xưởng nhỏ hoặc cải tạo nhà xưởng cũ.  
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Hình 1 – Hình ảnh cầu trục dầm đơn 

 

Hình 2 – Cấu tạo cầu trục dầm đơn 
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Hình 3 – Hình ảnh cầu trục dầm đôi 

 

Hình 4 – Cấu tạo cầu trục dầm đôi 
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Hình 5 – Hình ảnh cần trục treo 

 

Hình 6 – Cấu tạo cần trục treo 
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2.2 (9.2) Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng đứng truyền qua các bánh xe của cần trục (cầu trục và cần trục 

treo) lên đường cẩu, và các số liệu cần thiết khác để tính toán cần được lấy phù hợp với yêu cầu của 

các tiêu chuẩn đối với cần trục, còn đối với cần trục phi tiêu chuẩn – phù hợp với các số liệu nêu trong 

lý lịch máy của nhà chế tạo. 

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “đường cẩu” được hiểu là 2 dầm đỡ một cầu trục, hoặc là tất cả các dầm đỡ một cần trục treo (hai 

dầm – đối với cần trục treo một nhịp, ba dầm – đối với cần trục treo hai nhịp). 

Bình luận: Thông thường, đường cẩu chỉ bao gồm 2 dầm đỡ một cầu trục, trong một số trường hợp 

đặc biệt, đường cẩu là ba dầm đỡ cần trục treo hai nhịp.  

2.3 (9.3) Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu do lực hãm của cầu trục, 

lấy bằng 0,1 lần giá trị tiêu chuẩn toàn phần của tải trọng đứng tác dụng lên các bánh xe hãm ở phía 

cầu trục đang xét. 

Khi không có số liệu, cho phép lấy một nửa số bánh xe của cầu trục coi là số bánh xe hãm. 

2.4 (9.4) Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu do lực hãm của xe tời 

điện, lấy bằng: 

 0,05 lần tổng sức nâng của cần trục và trọng lượng xe tời – đối với cần trục có móc treo mềm; 

 0,1 lần tổng sức nâng của cần trục và trọng lượng xe tời – đối với cần trục có móc treo cứng. 

Tải trọng này cần được kể đến khi tính toán khung ngang của nhà và dầm đường cầu. Khi đó coi tải 

trọng được truyền xuống một phía của một đường cẩu (một dầm), phân phối đều cho tất cả các bánh 

xe cần trục tựa lên đường cẩu và có thể hướng vào trong hay ra ngoài nhịp đang xét. 

Bình luận: Tải trọng ngang này không được xét đồng thời với lực xô ngang do cầu trục bị lệch và 

đường cẩu không song song nêu trong (9.5). 

Trong hướng dẫn này, hệ số móc treo được ký hiệu là nmt:  

nmt = 0,05 – đối với cần trục có móc treo mềm. 

nmt = 0,1 – đối với cần trục có móc treo cứng. 

2.5 (9.5) Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu và do cầu trục bị lệch và 

đường cẩu không song song (lực xô ngang), đối với từng bánh xe chạy của cầu trục lấy bằng 0,2 lần 

giá trị tiêu chuẩn toàn phần của tải trọng đứng tác dụng lên một bánh xe. 

Tải trọng này chỉ phải kể đến khi tính toán độ bền và ổn định của các dầm đường cẩu và liên kết của 

chúng với các cột của nhà có cầu trục thuộc các nhóm chế độ làm việc A7, A8. Khi đó, coi tải trọng 

được truyền lên một dầm đường cẩu do tất cả các bánh xe ở một phía cầu trục và có thể hướng vào 

trong hay ra ngoài nhịp đang xét của nhà. Tải trọng nêu trong 9.4 không được xét đồng thời với lực xô 

ngang.  

Bình luận: Lưu ý, lực xô ngang chỉ được tính với cầu trục thuộc nhóm các chế độ làm việc A7 và A8. 

Lực xô ngang này không được xét đồng thới với tải trọng ngang trong (9.4).  

2.6 (9.6) Tải trọng ngang do lực hãm của cầu trục và xe tời và lực xô ngang được coi là lực dương tại 

vị trí tiếp xúc giữa các bánh xe chạy của cầu trục với đường ray. 

2.7 (9.7) Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu và do va chạm cần trục với 

gối chắn cuối đường ray cần được xác định theo các chỉ dẫn nêu trong B.2, Phụ lục B. Tải trọng này 

chỉ phải kể đến khi tính toán gối chắn cuối đường ray và liên kết của gối chắn này với dầm đỡ cầu trục. 
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Bình luận: Lực này không cần kể đến trong các tính toán dầm cẩu mà chỉ được kể đến khi tính toán 

kết cấu gối chắn cuối đường ray, cũng như liên kết giữa nó với dầm đỡ cầu trục.  

2.8 (9.8) Hệ số độ tin cậy về tải trọng đối với tải trọng do cần trục, kể cả khi kiểm tra ổn định cục bộ 

bụng dầm, lấy bằng 1,2f   đối với tất cả các chế độ làm việc của cần trục. 

2.9 (9.9) Khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung do một bánh xe cần 

trục (cầu trục hoặc cần trục treo) thì giá trị tiêu chuẩn toàn phần của tải trọng này khi tính toán độ bền 

của dầm đường cầu cần được nhân với hệ số bổ sung 
1f , bằng: 

1,8 – đối với cần trục có chế độ làm việc nhóm A8 và có móc treo cứng; 

1,7 – đối với cần trục có chế độ làm việc nhóm A8 và có móc treo mềm; 

1,6 – đối với cần trục có chế độ làm việc nhóm A7; 

1,4 – đối với cần trục có chế độ làm việc nhóm A6; 

1,2 – đối với cần trục có chế độ làm việc các nhóm còn lại. 

Bình luận: Khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung thì ngoài hệ số 

độ tin cậy về tải trọng 1,2f  , thì tải trọng đứng này cần nhân bổ sung với hệ số 
1f , lấy theo Bảng 

HD.2.1, cụ thể như sau:  

Bảng 1 – Hệ số độ tin cậy về tải trọng bổ sung 
1f  

Chế độ làm việc 

Hệ số 
1f  

Móc treo mềm Móc treo cứng 

A1 1,2 1,2 

A2 1,2 1,2 

A3 1,2 1,2 

A4 1,2 1,2 

A5 1,2 1,2 

A6 1,4 1,4 

A7 1,6 1,6 

A8 1,7 1,8 

2.10 (9.10) Khi tính toán độ bền và ổn định của dầm đường cầu và liên kết của dầm đường cẩu với kết 

cấu chịu lực thì giá trị tiêu chuẩn của tải trọng đứng do cần trục cần được nhân với hệ số động lực 1,2 

, không phụ thuộc vào bước cột. 

Không cần kể đến hệ số động lực   khi tính toán kết cấu chịu mỏi, khi kiểm tra độ võng của dầm 

đường cầu và chuyển vị ngang của cột, cũng khi như khi kể đến tác dụng cục bộ của tải trọng đứng 
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tập trung do một bánh xe cầu trục. 

Bình luận: Giá trị tiêu chuẩn của tất cả các thành phần lực khi tính toán độ bền và ổn định của dầm 

đường cẩu và liên kết cần được nhân với hệ số động lực 1,2  . 

2.11 (9.11) Khi tính toán độ bền và ổn định của dầm đường cẩu, cần xét tải trọng đứng do không quá 

hai cầu trục hoặc cần trục treo tác dụng bất lợi nhất. 

2.12 (9.12) Khi tính toán độ bền và ổn định của khung, cột, móng, cũng như nền của nhà có cầu trục 

làm việc ở một số nhịp (ở mỗi nhịp trên một tầng), thì trên mỗi đường cẩu tải trọng đứng được lấy do 

không quá hai cầu trục tác dụng bất lợi nhất, còn khi tính đến sự kết hợp của các cầu trục làm việc ở 

các nhịp khác nhau trong một tuyến – do không quá bốn cầu trục tác dụng bất lợi nhất. 

2.13 (9.13) Khi tính toán độ bền và ổn định của khung, cột, kết cấu vì kèo, kết cấu đỡ vì kèo, móng, 

cũng như nền của nhà có cần trục treo trên một hoặc một số đường cẩu, thì trên mỗi đường cẩu tải 

trọng đứng được lấy do không quá hai cần trục treo tác dụng bất lợi nhất. Khi tính đến sự kết hợp của 

các cần trục treo làm việc trong một tuyến trên các đường cẩu khác nhau, tải trọng đứng được lấy như 

sau: 

a) Tải trọng đứng do không quá hai cần trục treo: đối với cột, kết cấu đỡ vì kèo, móng và nền của dãy 

biên khi có hai đường cẩu ở trong một nhịp; 

b) Tải trọng đứng do không quá bốn cần trục treo: 

– đối với cột, kết cấu đỡ vì kèo, móng và nền ở dãy giữa; 

– đối với cột, kết cấu đỡ vì kèo, móng và nền ở dãy biên khi có ba đường cẩu ở trong một nhịp; 

– đối với kết cấu đỡ vì kèo khi có hai hoặc ba đường cẩu ở trong một nhịp. 

2.14 (9.14) Khi tính toán độ bền và ổn định của dầm đường cẩu, cột, khung, kết cấu vì kèo, kết cấu đỡ 

vì kèo, móng, cũng như nền thì tải trọng ngang cần được kể đến do không quá hai cần trục (cầu trục 

hoặc cần trục treo) tác dụng bất lợi nhất nằm trên một đường cẩu hoặc trên các đường cẩu khác nhau 

ở trong một nhịp. Khi đó, đối với mỗi cần trục (cầu trục hoặc cần trục treo) chỉ phải kể đến một tải trọng 

ngang (hướng ngang hoặc dọc đường cẩu). 

2.15 (9.15) Theo nhiệm vụ thiết kế trên cơ sở các giải pháp công nghệ cần xác định số cần trục (cầu 

trục và cần trục treo) được kể đến trong tính toán độ bền và ổn định: 

– khi xác định các tải trọng đứng và ngang do các cầu trục trên hai hoặc ba tầng trong một nhịp; 

– khi bố trí đồng thời cả cần trục treo và cầu trục trong một nhịp; 

– cũng như khi sử dụng các cần trục treo để truyền vật cẩu từ cần trục treo này sang cần trục treo kia 

bằng các cẩu con đảo chiều. 

Bình luận (từ 9.11 đến 9.15): Tuy nhiên, trong EN 1991-3, số lượng cầu trục lớn nhất được xét đến 

như tác động đồng thời được khuyến nghị như sau:  
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Bảng 2 - Số lượng cầu trục lớn nhất khuyến nghị khi xác định vị trí bất lợi nhất  

theo EN 1993-3 

 
Đối với dầm dầm 

đường cẩu 

Đối với kết cấu đỡ dầm đường cẩu 

Nhà một nhịp Nhà nhiều nhịp 

   

 

 

 

 

 

 

Tải trọng 

đứng 

3 4 6 

 Vị trí bất lợi nhất của 4 cầu 

trục có thể là: 

a) 3 cầu trục sát nhau và 1 

cầu trục trên đường chạy xa 

hơn; 

b) 2 cầu trục sát nhau và 2 

cầu trục trên đường chạy xa 

hơn; 

c) 2 cầu trục sát nhau và 2 

cầu trục (một ở trên và một ở 

dưới) trên các đường chạy xa 

hơn. 

Vị trí bất lợi nhất của 6 cầu 

trục có thể là: 

a) Vị trí cầu trục như đối với 

nhà một nhịp nhưng thêm 2 

cầu trục trên nhịp khác; 

b) 6 cầu trục phân bố trên 

một số nhịp. 

Tải trọng 

ngang 

1 2 4 

Xem xét trường hợp 2 

cầu trục nếu chúng 

hoạt động đồng thời để 

nâng vật nặng và nếu 

điều đó gây bất lợi hơn 

Hai cầu trục trên mỗi nhịp 

(một ở trên và một ở dưới) 

Dưới sự xem xét của các 

điều kiện như đối với dầm 

đỡ cầu trục và như đối với 

nhà một nhịp 

2.16 (9.16) Khi xác định các độ võng đứng và ngang của dầm đường cẩu, cũng như chuyển vị ngang 

của cột, thì chỉ cần kể đến tải trọng do một cần trục (cầu trục hoặc cần trục treo) tác dụng bất lợi nhất. 

2.17 (9.17) Khi trên một đường cẩu có một cần trục (cầu trục hoặc cần trục treo) và khi không lắp cần 

trục thứ hai trong thời gian sử dụng công trình, thì trên đường cẩu này chỉ cần kể đến tải trọng do một 

cần trục. 

2.18 (9.18) Khi xét đến hai cần trục (cầu trục hoặc cần trục treo) thì tải trọng do chúng phải được nhân 
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với hệ số tổ hợp t , bằng: 

0,85 – đối với các cần trục có chế độ làm việc nhóm A1 đến A6; 

0,95 –  đối với các cần trục có chế độ làm việc nhóm A7, A8. 

Khi xét đến bốn cần trục thì các tải trọng do chúng gây ra phải được nhân với hệ số tổ hợp t , bằng: 

0,70 – đối với các cần trục có chế độ làm việc nhóm A1 đến A6; 

0,80 –  đối với các cần trục có chế độ làm việc nhóm A7, A8. 

Khi xét một cần trục thì các tải trọng đứng và ngang do cần trục này phải được lấy không giảm ( t = 1,0). 

Bình luận: Hệ số tổ hợp được lấy phụ thuộc số lượng cần trục được xét đến và chế độ làm việc của 

cần cẩu, cụ thể như sau: 

Bảng 3  – Hệ số tổ hợp t khi tính tải trọng do cầu trục hoặc cần trục treo 

Chế độ 

làm việc 

Số lượng cầu trục 

1 2 4 

A1 1,0 0,85 0,7 

A2 1,0 0,85 0,7 

A3 1,0 0,85 0,7 

A4 1,0 0,85 0,7 

A5 1,0 0,85 0,7 

A6 1,0 0,85 0,7 

A7 1,0 0,95 0,8 

A8 1,0 0,95 0,8 

 

2.19 (9.19) Khi tính toán chịu mỏi cho các dầm đường cầu đỡ cầu trục điện và liên kết của các dầm 

này với các kết cấu chịu lực thì giá trị tải trọng cầu trục được xác định bằng cách nhân giá trị tiêu chuẩn 

của tải trọng đứng do một cầu trục (xem 9.2) ở trong mỗi nhịp nhà với hệ số giảm   bằng: 

0,4 – đối với cầu trục có chế độ làm việc nhóm A1 đến A3; 

0,5 – đối với cầu trục có chế độ làm việc nhóm A4 đến A6; 

0,6 – đối với cầu trục có chế độ làm việc nhóm A7; 

0,7 – đối với cầu trục có chế độ làm việc nhóm A8. 
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Bình luận: Điều này áp dụng khi tính chịu mỏi cho dầm đường cẩu đỡ cầu trục điện (không phải cầu 

trục vận hành thủ công). Hầu hết hiện nay trong các nhà xưởng đều sử dụng cầu trục điện, là loại cầu 

trục có các động cơ điện dùng để di chuyển cầu trục và pa lăng.  

Khi đó, tải trọng tính toán chịu mỏi được xác định bằng cách nhân giá trị tiêu chuẩn của tải trọng đứng 

do một cầu trục ở mỗi nhịp với hệ số giảm   được lấy phụ thuộc vào chế độ làm việc của cần cẩu.  

Ngoài ra, theo quy định của (9.20), khi tính toán kiểm tra mỏi cho bụng dầm thì giá trị tải trọng tính toán 

được xác định bằng cách lấy giá trị tiêu chuẩn của tải trọng đứng do một cần cẩu ở mỗi nhịp với hệ số 

giảm   và hệ số bổ sung 
1f  quy định trong Bảng 3. 

2.20 (9.20) Để kiểm tra mỏi cho bụng dầm trong vùng tác dụng của tải trọng đứng tập trung do một 

bánh xe của cần trục thì giá trị nội lực đứng do một bánh xe đã lấy có kể đến yêu cầu tại 9.19 cần được 

nhân với hệ số 
1f  mà đã được kể đến khi tính toán độ bền của dầm đường cẩu theo 9.9. 

Nhóm chế độ làm việc của cần trục (cầu trục và cần trục treo) khi tính toán chịu mỏi được quy định 

trong các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu. 
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Ví dụ 1: Tính toán xác định tải trọng do cầu trục trong trường hợp có 2 cầu trục sức nâng 5 tấn thuộc 

chế độ làm việc nhóm A2, móc treo mềm. 

1. Thông số cầu trục        

Nhịp cầu trục   LK= 19,5 m    

Bước cầu trục   B= 9 m = 9000 mm  

Số lượng cầu trục trong 1 nhịp nct= 2     

Các thông số Cầu trục 01 Cầu trục 02 

Sức trục Q1= 5 T Q2= 5 T 

Trọng lượng cần trục Gct1= 5,76 T Gct2= 5,76 T 

Trọng lượng xe con Gxc1= 0,45 T Gxc2= 0,45 T 

Bề rộng Gabarit Bk1= 3880 mm Bk2= 3880 
m

m 

Khoảng cách bánh xe Kk1= 2900 mm Kk2= 2900 
m

m 

Số lượng bánh xe n01= 2   n02= 2   

Áp lực bánh xe lên ray 
Pmax1= 3,97 T Pmax2= 3,97 T 

Pmin1= 1,41 T Pmin2= 1,41 T 

Loại móc sử dụng Móc treo mềm Móc treo mềm 

Chế độ làm việc của cầu trục A2 A2 

Hệ số động lực   = 1,2     

Hệ số tổ hợp theo số lượng cần 

trục 
ψt= 0,85     

2. Biểu đồ tương tác        

 

 
        

         

         

         

         

         

y1= 1 y2= 0,678 y3= 0,891 y4= 0,569  

∑y= 3,138        
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3. Tải trọng cầu trục tác dụng lên vai cột      

3.1. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thẳng đứng      

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

  Dmax0=t*∑(Pmaxi*yi)= 10,59 T    

  Dmin0=t*∑(Pmini*yi)= 3,76 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định       

   Dmax=*Dmax0= 12,71 T    

   Dmin=*Dmin0= 4,51 T    

3.2. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu do lực hãm  

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

Hệ số móc treo   nmt= 0,05     

 T0=t*nmt*∑[(Q+Gxc)i*yi]/nct= 0,36 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định       

   T=*T0= 0,44 T    

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

3.3. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu do lực 

hãm 
  

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

  HL0=t*0.1*∑(Q+Gct)i/2= 0,91 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định       

   HL=*HL0= 1,10 T    

3.4. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu và do cầu trục bị 

lệch và đường cẩu không song song (lực xô ngang) - cho nhóm chế độ làm việc A7, A8: 

Không xét đến.  

Ti

Ti

L K
K

KXE

CON

ra
y

ra
y

iT

HLi HLi

Ti
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4. Hệ số độ tin cậy        

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f = 1,2     

Hệ số bổ sung khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung 

   f1 = 1,2     
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Ví dụ 2: Tính toán xác định tải trọng do cầu trục trong trường hợp có 2 cầu trục sức nâng 6,3 tấn thuộc 

chế độ làm việc nhóm A4, móc treo mềm. 

 

1. Thông số cầu trục        

Nhịp cầu trục   LK= 22,5 m    

Bước cầu trục   B= 8 m= 8000 mm  

Số lượng cầu trục trong 1 nhịp nct= 2     

Các thông số Cầu trục 01 Cầu trục 02 

Sức trục Q1= 6,3 T Q2= 6,3 T 

Trọng lượng cần trục Gct1= 9,22 T Gct2= 9,22 T 

Trọng lượng xe con Gxc1= 0,59 T Gxc2= 0,59 T 

Bề rộng Gabarit Bk1= 3850 mm Bk2= 3850 mm 

Khoảng cách bánh xe Kk1= 3200 mm Kk2= 3200 mm 

Số lượng bánh xe n01= 2   n02= 2   

Áp lực bánh xe lên ray 
Pmax1= 4,87 T Pmax2= 4,87 T 

Pmin1= 1,67 T Pmin2= 1,67 T 

Loại móc sử dụng Móc treo mềm Móc treo mềm 

Chế độ làm việc của cầu trục A4 A4 

Hệ số động lực   = 1,2     

Hệ số tổ hợp theo số lượng cần trục t= 0,85     

2. Biểu đồ tương tác        

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

y1= 1 y2= 0,600 y3= 0,919 y4= 0,519  

∑y= 3,038        
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3. Tải trọng cầu trục tác dụng lên vai cột      

3.1. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thẳng đứng     

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

 Dmax0=t*∑(Pmaxi*yi)= 12,57 T    

 Dmin0=t*∑(Pmini*yi)= 4,31 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  Dmax=*Dmax0= 15,09 T    

  Dmin=*Dmin0= 5,17 T    

3.2. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

Hệ số móc treo   nmt= 0,05     

T0=t*nmt*∑[(Q+Gxc)i*yi]/nct= 0,44 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  T=*T0= 0,53 T    

 

 
 

        

   
 

     

         

         

         

         

         

         

3.3. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu do lực 

hãm 
  

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HL0=t*0.1*∑(Q+Gct)i/2= 1,32 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

   HL=*HL0= 1,58 T    

3.4. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu và do cầu trục bị lệch 

và đường cẩu không song song (lực xô ngang) - cho nhóm chế độ làm việc A7, A8:  

Không xét đến.  

Ti

Ti

L K
K

KXE

CON

ra
y

ra
y

iT

HLi HLi

Ti
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4. Hệ số độ tin cậy        

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f= 1,2     

Hệ số bổ sung khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung 

   f1= 1,2     
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Ví dụ 3: Tính toán xác định tải trọng do cầu trục trong trường hợp có 2 cầu trục sức nâng 8 tấn và 6,3 

tấn thuộc chế độ làm việc nhóm A5, móc treo cứng. 

 

1. Thông số cầu trục        

Nhịp cầu trục   LK= 25,5 m    

Bước cầu trục   B= 9 m= 9000 mm  

Số lượng cầu trục trong 1 nhịp nct= 2     

Các thông số Cầu trục 01 Cầu trục 02 

Sức trục Q1= 8 T Q2= 6,3 T 

Trọng lượng cần trục Gct1= 13 T Gct2= 12,74 T 

Trọng lượng xe con Gxc1= 0,605 T Gxc2= 0,605 T 

Bề rộng Gabarit Bk1= 4500 mm Bk2= 4500 mm 

Khoảng cách bánh xe Kk1= 3800 mm Kk2= 3800 mm 

Số lượng bánh xe n01= 2   n02= 2   

Áp lực bánh xe lên ray 
Pmax1= 6,78 T Pmax2= 5,8 T 

Pmin1= 2,74 T Pmin2= 2,63 T 

Loại móc sử dụng Móc treo cứng Móc treo cứng 

Chế độ làm việc của cầu trục A5 A5 

Hệ số động lực   = 1,2     

Hệ số tổ hợp theo số lượng cần trục t= 0,85     

2. Biểu đồ tương tác        

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

y1= 1 y2= 0,578 y3= 0,922 y4= 0,500  

∑y= 3,000        
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3. Tải trọng cầu trục tác dụng lên vai cột      

3.1. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thẳng đứng     

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

 Dmax0=t*∑(Pmaxi*yi)= 16,10 T    

 Dmin0=t*∑(Pmini*yi)= 6,85 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  Dmax=*Dmax0= 19,33 T    

  Dmin=*Dmin0= 8,22 T    

3.2. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

Hệ số móc treo   nmt= 0,10     

T0=t*nmt*∑[(Q+Gxc)i*yi]/nct= 0,99 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  T=*T0= 1,19 T    

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

         

3.3. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HL0=t*0.1*∑(Q+Gct)i/2= 1,70 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

   HL=*HL0= 2,04 T    

3.4. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu và do cầu trục bị 

lệch và đường cẩu không song song (lực xô ngang) - cho nhóm chế độ làm việc A7, A8: 

Không xét đến. 
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4. Hệ số độ tin cậy        

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f= 1,2     

Hệ số bổ sung khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung 

   f1= 1,2     
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Ví dụ 4: Tính toán xác định tải trọng do cầu trục trong trường hợp có 2 cầu trục sức nâng 10 tấn và 8 

tấn thuộc chế độ làm việc nhóm A6, móc treo mềm. 

1. Thông số cầu trục        

Nhịp cầu trục   LK= 28 m    

Bước cầu trục   B= 9 m= 9000 mm  

Số lượng cầu trục trong 1 nhịp nct= 2     

Các thông số Cầu trục 01 Cầu trục 02 

Sức trục Q1= 10 T Q2= 8 T 

Trọng lượng cần trục Gct1= 12,78 T Gct2= 14,78 T 

Trọng lượng xe con Gxc1= 0,833 T Gxc2= 0,605 T 

Bề rộng Gabarit Bk1= 5300 mm Bk2= 5300 mm 

Khoảng cách bánh xe Kk1= 4600 mm Kk2= 4600 mm 

Số lượng bánh xe n01= 2   n02= 2   

Áp lực bánh xe lên ray 
Pmax1= 8,19 T Pmax2= 7,02 T 

Pmin1= 3,2 T Pmin2= 2,95 T 

Loại móc sử dụng Móc treo mềm Móc treo mềm 

Chế độ làm việc của cầu trục A6 A6 

Hệ số động lực   = 1,2     

Hệ số tổ hợp theo số lượng cần trục t= 0,85     

2. Biểu đồ tương tác        

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

y1= 1 y2= 0,489 y3= 0,922 y4= 0,411  

∑y= 2,822        
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3. Tải trọng cầu trục tác dụng lên vai cột      

3.1. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thẳng đứng     

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

 Dmax0=t*∑(Pmaxi*yi)= 18,32 T    

 Dmin0=t*∑(Pmini*yi)= 7,39 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  Dmax=*Dmax0= 21,99 T    

  Dmin=*Dmin0= 8,87 T    

3.2. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

Hệ số móc treo   nmt= 0,05     

T0=t*nmt*∑[(Q+Gxc)i*yi]/nct= 0,59 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  T=*T0= 0,70 T    

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

3.3. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HL0=ψt*0.1*∑(Q+Gct)i/2= 1,94 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  HL=*HL0= 2,32 T    

3.4. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu và do cầu trục bị 

lệch và đường cẩu không song song (lực xô ngang) - cho nhóm chế độ làm việc A7, A8: 

Không xét đến. 

4. Hệ số độ tin cậy        
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Hệ số độ tin cậy về tải trọng f= 1,2     

Hệ số bổ sung khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung 

   f1= 1,4     
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Ví dụ 5: Tính toán xác định tải trọng do cầu trục trong trường hợp có 2 cầu trục sức nâng 12,5 tấn 

thuộc chế độ làm việc nhóm A6, móc treo cứng. 

1. Thông số cầu trục        

Nhịp cầu trục   LK= 22,5 m    

Bước cầu trục   B= 6 m= 6000 mm  

Số lượng cầu trục trong 1 nhịp nct= 2     

Các thông số Cầu trục 01 Cầu trục 02 

Sức trục Q1= 12,5 T Q2= 12,5 T 

Trọng lượng cần trục Gct1= 9,94 T Gct2= 9,94 T 

Trọng lượng xe con Gxc1= 0,803 T Gxc2= 0,803 T 

Bề rộng Gabarit Bk1= 3900 mm Bk2= 3900 mm 

Khoảng cách bánh xe Kk1= 3200 mm Kk2= 3200 mm 

Số lượng bánh xe n01= 2   n02= 2   

Áp lực bánh xe lên ray 
Pmax1= 8,77 T Pmax2= 8,77 T 

Pmin1= 2,45 T Pmin2= 2,45 T 

Loại móc sử dụng Móc treo cứng Móc treo cứng 

Chế độ làm việc của cầu trục A6 A6 

Hệ số động lực   = 1,2     

Hệ số tổ hợp theo số lượng cần trục t= 0,85     

2. Biểu đồ tương tác        

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

y1= 1 y2= 0,467 y3= 0,883 y4= 0,350  

∑y= 2,700        
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3. Tải trọng cầu trục tác dụng lên vai cột      

3.1. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thẳng đứng     

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

 Dmax0=t*∑(Pmaxi*yi)= 20,13 T    

 Dmin0=t*∑(Pmini*yi)= 5,62 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  Dmax=*Dmax0= 24,15 T    

  Dmin=*Dmin0= 6,75 T    

3.2. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

Hệ số móc treo   nmt= 0,10     

T0=t*nmt*∑[(Q+Gxc)i*yi]/nct= 1,53 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  T=*T0= 1,83 T    

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

3.3. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HL0=t*0.1*∑(Q+Gct)i/2= 1,91 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  HL=*HL0= 2,29 T    

3.4. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu và do cầu trục bị 

lệch và đường cẩu không song song (lực xô ngang) - cho nhóm chế độ làm việc A7, A8: 

Không xét đến. 

4. Hệ số độ tin cậy        
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Hệ số độ tin cậy về tải trọng f= 1,2     

Hệ số bổ sung khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung 

   f1= 1,4     
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Ví dụ 6: Tính toán xác định tải trọng do cầu trục trong trường hợp có 2 cầu trục sức nâng 16 tấn và 10 

tấn thuộc chế độ làm việc nhóm A7, móc treo mềm. 

1. Thông số cầu trục        

Nhịp cầu trục   LK= 19,5 m    

Bước cầu trục   B= 8 m= 8000 mm  

Số lượng cầu trục trong 1 nhịp nct= 2     

Các thông số Cầu trục 01 Cầu trục 02 

Sức trục Q1= 16 T Q2= 10 T 

Trọng lượng cần trục Gct1= 10,24 T Gct2= 7,16 T 

Trọng lượng xe con Gxc1= 1,19 T Gxc2= 0,833 T 

Bề rộng Gabarit Bk1= 4230 mm Bk2= 3830 mm 

Khoảng cách bánh xe Kk1= 3200 mm Kk2= 2900 mm 

Số lượng bánh xe n01= 2   n02= 2   

Áp lực bánh xe lên ray 
Pmax1= 10,5 T Pmax2= 6,75 T 

Pmin1= 2,62 T Pmin2= 1,83 T 

Loại móc sử dụng Móc treo mềm Móc treo mềm 

Chế độ làm việc của cầu trục A7 A7 

Hệ số động lực   = 1,2     

Hệ số tổ hợp theo số lượng cần trục t= 0,95     

2. Biểu đồ tương tác        

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

y1= 1 y2= 0,600 y3= 0,878 y4= 0,515  

∑y= 2,993        
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3. Tải trọng cầu trục tác dụng lên vai cột      

3.1. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thẳng đứng     

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

 Dmax0=t*∑(Pmaxi*yi)= 24,89 T    

 Dmin0=t*∑(Pmini*yi)= 6,40 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  Dmax=*Dmax0= 29,87 T    

  Dmin=*Dmin0= 7,68 T    

3.2. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

Hệ số móc treo   nmt= 0,05     

T0=t*nmt*∑[(Q+Gxc)i*yi]/nct= 1,01 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  T=*T0= 1,21 T    

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

3.3. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HL0=t*0.1*∑(Q+Gct)i/2= 2,06 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

   HL=*HL0= 2,47 T    

3.4. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu và do cầu trục bị 

lệch và đường cẩu không song song (lực xô ngang) - cho nhóm chế độ làm việc A7, A8  

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HT0=t*0.2*∑(Pmaxi*yi)= 4,98 T    
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b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

   HT=*HT0= 5,97 T    

4. Hệ số độ tin cậy        

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f= 1,2     

Hệ số bổ sung khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung 

   f1= 1,6     

  



 

  
35 

Ví dụ 7: Tính toán xác định tải trọng do cầu trục trong trường hợp có 2 cầu trục sức nâng 20 tấn và 

12,5 tấn thuộc chế độ làm việc nhóm A7, móc treo cứng. 

1. Thông số cầu trục        

Nhịp cầu trục   LK= 28 m    

Bước cầu trục   B= 6 m= 6000 mm  

Số lượng cầu trục trong 1 nhịp nct= 2     

Các thông số Cầu trục 01 Cầu trục 02 

Sức trục Q1= 20 T Q2= 12,5 T 

Trọng lượng cần trục Gct1= 18 T Gct2= 15,38 T 

Trọng lượng xe con Gxc1= 1,301 T Gxc2= 0,833 T 

Bề rộng Gabarit Bk1= 5030 mm Bk2= 5030 mm 

Khoảng cách bánh xe Kk1= 4100 mm Kk2= 4200 mm 

Số lượng bánh xe n01= 2   n02= 2   

Áp lực bánh xe lên ray 
Pmax1= 14,5 T Pmax2= 10,2 T 

Pmin1= 4,5 T Pmin2= 3,74 T 

Loại móc sử dụng Móc treo cứng Móc treo cứng 

Chế độ làm việc của cầu trục A7 A7 

Hệ số động lực   = 1,2     

Hệ số tổ hợp theo số lượng cần trục t= 0,95     

2. Biểu đồ tương tác        

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

y1= 1 y2= 0,317 y3= 0,853 y4= 0,153  

∑y= 2,323        
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3. Tải trọng cầu trục tác dụng lên vai cột      

3.1. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thẳng đứng     

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

 Dmax0=t*∑(Pmaxi*yi)= 27,89 T    

 Dmin0=t*∑(Pmini*yi)= 9,21 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  Dmax=*Dmax0= 33,47 T    

  Dmin=*Dmin0= 11,05 T    

3.2. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

Hệ số móc treo   nmt= 0,10     

T0=t*nmt*∑[(Q+Gxc)i*yi]/nct= 1,97 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  T=*T0= 2,36 T    

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

3.3. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HL0=t*0.1*∑(Q+Gct)i/2= 3,13 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

   HL=ξ*HL0= 3,76 T    

3.4. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu và do cầu trục bị 

lệch và đường cẩu không song song (lực xô ngang) - cho nhóm chế độ làm việc A7, A8  

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HT0=t*0.2*∑(Pmaxi*yi)= 5,58 T    
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b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

   HT=*HT0= 6,69 T    

4. Hệ số độ tin cậy        

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f= 1,2     

Hệ số bổ sung khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung 

   f1= 1,6     
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Ví dụ 8: Tính toán xác định tải trọng do cầu trục trong trường hợp có 2 cầu trục sức nâng 25 tấn và 20 

tấn thuộc chế độ làm việc nhóm A8, móc treo mềm. 

1. Thông số cầu trục        

Nhịp cầu trục   LK= 31 m    

Bước cầu trục   B= 9 m= 9000 mm  

Số lượng cầu trục trong 1 nhịp nct= 2     

Các thông số Cầu trục 01 Cầu trục 02 

Sức trục Q1= 25 T Q2= 20 T 

Trọng lượng cần trục Gct1= 24,3 T Gct2= 22,96 T 

Trọng lượng xe con Gxc1= 1,667 T Gxc2= 1,301 T 

Bề rộng Gabarit Bk1= 6110 mm Bk2= 5030 mm 

Khoảng cách bánh xe Kk1= 5100 mm Kk2= 4100 mm 

Số lượng bánh xe n01= 2   n02= 2   

Áp lực bánh xe lên ray 
Pmax1= 18,5 T Pmax2= 15,8 T 

Pmin1= 6,15 T Pmin2= 5,68 T 

Loại móc sử dụng Móc treo mềm Móc treo mềm 

Chế độ làm việc của cầu trục A8 A8 

Hệ số động lực   = 1,2     

Hệ số tổ hợp theo số lượng cần trục t= 0,95     

2. Biểu đồ tương tác        

 

 
        

         

         

         

    
 

    

         

         

         

y1= 1 y2= 0,433 y3= 0,892 y4= 0,437  

∑y= 2,762        
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3. Tải trọng cầu trục tác dụng lên vai cột      

3.1. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thẳng đứng     

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

 Dmax0=t*∑(Pmaxi*yi)= 45,14 T    

 Dmin0=t*∑(Pmini*yi)= 15,54 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  Dmax=*Dmax0= 54,16 T    

  Dmin=*Dmin0= 18,65 T    

3.2. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

Hệ số móc treo   nmt= 0,05     

T0=t*nmt*∑[(Q+Gxc)i*yi]/nct= 1,58 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  T=*T0= 1,90 T    

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

3.3. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HL0=t*0.1*∑(Q+Gct)i/2= 4,38 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

   HL=*HL0= 5,26 T    

3.4. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu và do cầu trục bị 

lệch và đường cẩu không song song (lực xô ngang) - cho nhóm chế độ làm việc A7, A8  

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HT0=t*0.2*∑(Pmaxi*yi)= 9,03 T    

Ti

Ti
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b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

   HT=*HT0= 10,83 T    

4. Hệ số độ tin cậy        

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f= 1,2     

Hệ số bổ sung khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung 

   f1= 1,7     
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Ví dụ 9: Tính toán xác định tải trọng do cầu trục trong trường hợp có 2 cầu trục sức nâng 32 tấn và 25 

tấn thuộc chế độ làm việc nhóm A8, móc treo cứng.  

1. Thông số cầu trục        

Nhịp cầu trục   LK= 34 m    

Bước cầu trục   B= 9 m= 9000 mm  

Số lượng cầu trục trong 1 nhịp nct= 2     

Các thông số Cầu trục 01 Cầu trục 02 

Sức trục Q1= 32 T Q2= 25 T 

Trọng lượng cần trục Gct1= 34,04 T Gct2= 29,76 T 

Trọng lượng xe con Gxc1= 2,7 T Gxc2= 1,667 T 

Bề rộng Gabarit Bk1= 6270 mm Bk2= 6270 mm 

Khoảng cách bánh xe Kk1= 5100 mm Kk2= 5100 mm 

Số lượng bánh xe n01= 2   n02= 2   

Áp lực bánh xe lên ray 
Pmax1= 24,5 T Pmax2= 19,9 T 

Pmin1= 8,52 T Pmin2= 7,48 T 

Loại móc sử dụng Móc treo cứng Móc treo cứng 

Chế độ làm việc của cầu trục A8 A8 

Hệ số động lực   = 1,2     

Hệ số tổ hợp theo số lượng cần trục t= 0,95     

2. Biểu đồ tương tác        

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

y1= 1 y2= 0,433 y3= 0,870 y4= 0,303  

∑y= 2,607        
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3. Tải trọng cầu trục tác dụng lên vai cột      

3.1. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thẳng đứng     

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

 Dmax0=t*∑(Pmaxi*yi)= 55,54 T    

 Dmin0=t*∑(Pmini*yi)= 19,94 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  Dmax=*Dmax0= 66,65 T    

  Dmin=*Dmin0= 23,93 T    

3.2. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

Hệ số móc treo   nmt= 0,10     

T0=t*nmt*∑[(Q+Gxc)i*yi]/nct= 3,85 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

  T=*T0= 4,62 T    

 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

3.3. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu do lực hãm 

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HL0=t*0.1*∑(Q+Gct)i/2= 5,74 T    

b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

   HL=*HL0= 6,89 T    

3.4. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng ngang, hướng vuông góc đường cẩu và do cầu trục bị 

lệch và đường cẩu không song song (lực xô ngang) - cho nhóm chế độ làm việc A7, A8  

a. Khi tính toán kết cấu chịu mỏi và kiểm tra biến dạng     

HT0=t*0.2*∑(Pmaxi*yi)= 11,11 T    
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b. Khi tính toán độ bền và ổn định        

   HT=*HT0= 13,33 T    

4. Hệ số độ tin cậy        

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f= 1,2     

Hệ số bổ sung khi kể đến tác dụng cục bộ và tác dụng động của tải trọng đứng tập trung 

   f1= 1,8     
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3. (Phụ lục B) Danh mục cần trục theo nhóm chế độ làm việc và tải trọng va chạm của cần trục 

với gối chặn cuối đường ray 

3.1 (B.1) Danh mục một số cần trục theo nhóm chế độ làm việc  

Bảng 4 (B.1) – Danh mục một số cần trục theo nhóm chế độ làm việc 

Cần trục 

Nhóm 

chế độ 

làm việc 

Điều kiện sử dụng 

1. Cần trục dẫn động bằng tay các loại 

A1 đến 

A3 

Bất kỳ 

2. Cần trục dẫn động bằng pa lăng treo 

kể cả với thiết bị mang tải treo 

Công tác sửa chữa, di chuyển tải trọng với 

cường độ hạn chế 

3. Cần trục với xe con có tời kể cả với 

kẹp treo 

Trong các gian máy của trạm thuỷ điện, công 

tác lắp ráp và di chuyển tải trọng với cường 

độ hạn chế 

4. Cần trục với xe con có tời kể cả với 

thiết bị mang tải treo 

A4 đến 

A6 

Công tác di chuyển tải trọng với cường độ 

trung bình; công tác công nghệ ở các phân 

xưởng cơ khí; trong các kho chứa các thành 

phẩm của xí nghiệp vật liệu xây dựng; trong 

các kho phân phối các sản phẩm kim loại 

5. Cần trục gàu ngoạm hai cáp, cần 

trục gàu ngoạm-nam châm 

Trong các kho hỗn hợp, công việc với các tải 

trọng khác nhau 

6. Cần trục nam châm Trong các kho bán thành phẩm, công việc 

với các tải trọng khác nhau 

7. Cần trục tôi, cần trục rèn, cần trục 

mang điện cực, cần trục đúc 

A7 

Trong các phân xưởng của nhà máy luyện 

kim 

8. Cần trục gàu ngoạm hai cáp, cần 

trục gàu ngoạm-nam châm 

Trong các kho chứa vật liệu chất đống, sắt 

vụn với các tải trọng cùng loại (làm việc một 

hoặc hai ca) 

9. Cần trục với xe con tời kể cả với kẹp 

treo 

Cần trục công nghệ làm việc suốt ngày đêm 

10. Cần trục dầm nâng, cần trục mang 

thùng nạp liệu có gàu ngoạm, cần trục 

nạp liệu lò Martin, cần trục dỡ thỏi đúc, 

cần trục đập, cần trục lò giếng 

A8 

Trong các phân xưởng của nhà máy luyện 

kim 

11. Cần trục nam châm  Trong các phân xưởng và kho của nhà máy 

luyện kim, các cơ sở lớn chứa kim loại với tải 

trọng cùng loại 

12. Cần trục gàu ngoạm hai cáp, cần 

trục gàu ngoạm-nam châm 

Trong các kho chứa vật liệu chất đống và sắt 

vụn với tải trọng cùng loại (làm việc suốt 

ngày đêm) 

CHÚ THÍCH: Nhóm chế độ làm việc của cần trục (cầu trục và cần trục treo) lấy theo TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301- 1:1986). 
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3.2 (B.2) Tải trọng do va chạm cần trục với gối chặn cuối đường ray  

3.2.1 (B.2.1) Giá trị tiêu chuẩn Fk của tải trọng ngang, hướng dọc theo đường cẩu và sinh ra do va 

chạm của cần trục vào gối chặn cuối đường ray được xác định theo công thức: 

 
2

k

m v
F

f
  (B.1) 

trong đó: 

Fk tính bằng kilôniutơn (kN); 

v  là vận tốc của cần trục ở thời điểm va chạm, lấy bằng một nửa vận tốc danh nghĩa, tính bằng 

mét trên giây (m/s). 

f  là độ nhún lớn nhất có khả năng xảy ra của bộ giảm xóc, tính bằng mét (m), lấy bằng: 

0,1 – đối với các cần trục có móc mềm và sức nâng không lớn hơn 50 T thuộc các nhóm chế 

độ làm việc từ A1 đến A7; 

 0,2 – đối với các trường hợp khác. 

m  là khối lượng quy đổi của cần trục, được xác định theo công thức: 

   1

2

b
c q

m L L
m m k m

L


    (B.2) 

trong đó: 

mb  là khối lượng cầu của cần trục, tính bằng tấn (T); 

тc  là khối lượng xe tời, tính bằng tấn (T) 

тq  là sức nâng của cần trục, tính bằng tấn (T); 

k  là hệ số, lấy bằng: 

 0 – đối với các cần trục có móc mềm; 

 1,0 – đối với cần trục có móc cứng. 

L  là nhịp của cần trục, tính bằng mét (m). 

L1  là khoảng cách từ xe tời tới ray có gối chặn cần tính tải trọng va chạm, tính bằng mét (m). 

3.2.2 (B.2.2) Giá trị tính toán Fd của tải trọng ngang do va chạm đang xét được xác định theo công 

thức: 

 d f kF F  (B.3) 

trong đó: 

f  là hệ số độ tin cậy về tải trọng, lấy theo 9.8; 

kF  xác định theo công thức (B.1). 

Giá trị Fd lấy không lớn hơn giá trị giới hạn Fu nêu trong Bảng B.2 hoặc theo lý lịch cầu trục.  
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Bảng 5 (B.2) – Giá trị giới hạn Fu của tải trọng ngang 

do va chạm của cần trục với gối chặn cuối đường ray 

Cần trục 
Giá trị giới 

hạn Fu, kN  

1. Cần trục treo (kéo tay hay điều khiển bằng điện), cầu trục điều khiển bằng tay 10 

2. Cầu trục điện công dụng chung thuộc nhóm chế độ làm việc từ A1 đến A3 50 

3. Cầu trục điện công dụng chung và cầu trục chuyên dụng thuộc nhóm chế độ 

làm việc từ A4 đến A7, cũng như cầu trục đúc 

 

150 

4. Cầu trục điện chuyên dụng thuộc nhóm chế độ làm việc A8: 

a) Có móc mềm 

b) Có móc cứng 

 

250 

500 
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Ví dụ 10: Tính lực va chạm của cần với gối chặn có sức nâng 5 tấn, có móc treo mềm, thuộc nhóm 

chế độ làm việc A2. 

1. Thông số cầu trục       

Nhịp cầu trục L = 19,5 m   

Khoảng cách từ xe tời tới ray có gối L1 = 1 m   

Sức nâng mq = 5 T   

Khối lượng cầu trục mb = 5,76 T   

Trọng lượng xe tời mc = 0,45 T   

Vận tốc va chạm v = 0,25 m/s   

Độ nhún lớn nhất của bộ giảm xóc f = 0,1 m   

Hệ số k k = 0    

Loại móc sử dụng Móc treo mềm  

Chế độ làm việc của cầu trục A2  

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f = 1,2    

2. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm     

a. Khối lượng quy đổi của cần trục      

 
 

 

 

= 3,31 T   

b. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm 
 

 
     

  
 

= 2,07 kN   

3. Giá trị tính toán của lực va chạm       

  
 

= 2,48 kN        < 50   kN  = Fu 
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Ví dụ 11: Tính lực va chạm của cần với gối chặn có sức nâng 10 tấn, có móc treo cứng, thuộc nhóm 

chế độ làm việc A3. 

1. Thông số cầu trục       

Nhịp cầu trục L = 28 m   

Khoảng cách từ xe tời tới ray có gối L1 = 1,2 m   

Sức nâng mq = 10 T   

Khối lượng cầu trục mb = 12,78 T   

Trọng lượng xe tời mc = 0,833 T   

Vận tốc va chạm v = 0,33 m/s   

Độ nhún lớn nhất của bộ giảm xóc f = 0,2 m   

Hệ số k k = 1    

Loại móc sử dụng Móc treo cứng  

Chế độ làm việc của cầu trục A3  

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f = 1,2    

2. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm     

a. Khối lượng quy đổi của cần trục      

 
 

 

 

= 16,76 T   

b. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm 
 

 
     

  
 

= 9,31 kN   

3. Giá trị tính toán của lực va chạm 
 

 
     

  
 

= 11,17 kN        < 50   kN  = Fu 
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Ví dụ 12: Tính lực va chạm của cần với gối chặn có sức nâng 16 tấn, có móc treo mềm, thuộc nhóm 

chế độ làm việc A5. 

1. Thông số cầu trục       

Nhịp cầu trục L = 16,5 m   

Khoảng cách từ xe tời tới ray có gối L1 = 1,2 m   

Sức nâng mq = 16 T   

Khối lượng cầu trục mb = 7,72 T   

Trọng lượng xe tời mc = 1,19 T   

Vận tốc va chạm v = 0,30 m/s   

Độ nhún lớn nhất của bộ giảm xóc f = 0,1 m   

Hệ số k k = 0    

Loại móc sử dụng Móc treo mềm  

Chế độ làm việc của cầu trục A5  

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f = 1,2    

2. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm     

a. Khối lượng quy đổi của cần trục      

 
 

 

 

= 4,96 T   

b. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm 
 

 
     

   = 4,47 kN   

3. Giá trị tính toán của lực va chạm 
 

 
     

  
 

= 5,36 kN        < 150 kN  = Fu 
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Ví dụ 13: Tính lực va chạm của cần với gối chặn có sức nâng 20 tấn, có móc treo mềm, thuộc nhóm 

chế độ làm việc A6. 

1. Thông số cầu trục       

Nhịp cầu trục L = 25,5 m   

Khoảng cách từ xe tời tới ray có gối L1 = 1,2 m   

Sức nâng mq = 20 T   

Khối lượng cầu trục mb = 15,44 T   

Trọng lượng xe tời mc = 1,236 T   

Vận tốc va chạm v = 0,29 m/s   

Độ nhún lớn nhất của bộ giảm xóc f = 0,1 m   

Hệ số k k = 0    

Loại móc sử dụng Móc treo mềm  

Chế độ làm việc của cầu trục A6  

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f = 1,2    

2. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm     

a. Khối lượng quy đổi của cần trục      

 
 

 

 

= 8,90 T   

b. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm 
 

 
     

  
 

= 7,57 kN   

3. Giá trị tính toán của lực va chạm 
 

 
     

  
 

= 9,08 kN        < 150 kN  = Fu 
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Ví dụ 14: Tính lực va chạm của cần với gối chặn có sức nâng 20 tấn, có móc treo cứng, thuộc nhóm 

chế độ làm việc A7. 

1. Thông số cầu trục       

Nhịp cầu trục L = 31 m   

Khoảng cách từ xe tời tới ray có gối L1 = 1,3 m   

Sức nâng mq = 25 T   

Khối lượng cầu trục mb = 24,3 T   

Trọng lượng xe tời mc = 1,667 T   

Vận tốc va chạm v = 0,32 m/s   

Độ nhún lớn nhất của bộ giảm xóc f = 0,2 m   

Hệ số k k = 1    

Loại móc sử dụng Móc treo cứng  

Chế độ làm việc của cầu trục A7  

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f = 1,2    

2. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm     

a. Khối lượng quy đổi của cần trục      

 
 

 

 

= 37,70 T   

b. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm 
 

 
     

   = 18,90 kN   

3. Giá trị tính toán của lực va chạm 
 

 
     

  
 

= 22,68 kN        < 150 kN  = Fu 
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Ví dụ 15: Tính lực va chạm của cần với gối chặn có sức nâng 32 tấn, có móc treo cứng, thuộc nhóm 

chế độ làm việc A8. 

1. Thông số cầu trục       

Nhịp cầu trục L = 34 m   

Khoảng cách từ xe tời tới ray có gối L1 = 1,4 m   

Sức nâng mq = 32 T   

Khối lượng cầu trục mb = 34,04 T   

Trọng lượng xe tời mc = 2,7 T   

Vận tốc va chạm v = 0,29 m/s   

Độ nhún lớn nhất của bộ giảm xóc f = 0,2 m   

Hệ số k k = 1    

Loại móc sử dụng Móc treo cứng  

Chế độ làm việc của cầu trục A8  

Hệ số độ tin cậy về tải trọng f = 1,2    

2. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm     

a. Khối lượng quy đổi của cần trục      

  
 

 

= 50,29 T   

b. Giá trị tiêu chuẩn của lực va chạm 
 
 

     

 
 

 

= 21,39 kN   

3. Giá trị tính toán của lực va chạm 
 
 

     

  

 

= 25,67 kN      < 500 kN = Fu 
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